
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B3  

Tên giáo viên: Bùi Thị Nhung - Nguyễn Thị Tuyến  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/12 đến 06/12 

Tuần 2 

Từ 09/12 đến 13/12 

Tuần 3 

Từ 16/12 đến 20/12 

Tuần 4 

Từ 23/12 đến 27/12 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: 

-Cô ân cần đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, quan 

sát nhắc nhở trẻ chào hỏi, lễ phép với mọi người; 

- Trẻ thực hiện kỹ năng tự phục vụ: lấy, cất đồ dùng đúng nơi quy định: cất ba lô, cất 

giầy dép, cởi áo, mặc áo… Hướng trẻ về các góc chơi. 

* Tập thể dục theo nhạc chung của trường 

- Khởi động: 

+ Đi các kiểu đi khác nhau: kiễng gót, đi bằng gót chân, đi khom lưng… (MT1)  

+ Khởi động các khớp tay, chân: Cuộn-xoay tròn cổ tay; gập, mở các ngón tay 

- Bài tập phát triển chung: 

+ Tay : Đưa lên cao, ra phía trước, sang ngang 

+ Bụng - lườn : Nghiêng người sang bên 

+ Chân : Đứng, một chân đưa lên trước, khuỵu gối 

+ Bật : Bật sang 2 bên (MT6)   

MT1, MT6 

Trò chuyện 

- Ngoài công việc của bố mẹ ra , các con còn biết những nghề nghiệp nào trong xã 

hội?Các công việc đó có đặc điểm giống và khác nhau như thế nào? 

- Các con có biết ngày 22-12 là ngày gì không? Đó chính là ngày thành lập quân đội 

nhân dân Việt Nam đấy  

- Hàng ngày bố, mẹ con thường đi làm vào lúc nào và bao giờ thì về? 

-Kể lại sự việc theo trình tự (MT56)  

* Trò chuyện với trẻ về một số nghề của bố mẹ và một số nghề trong xã hội : Con kể 

công việc của bố, mẹ, chúng mình làm nghề gì? Đó là những công việc gì? Con hãy kể 

cho cô và các bạn nghe nào? (MT54)  

TC về DA: "Chú bộ đội" (MT23)   

MT56, 

MT54, 

MT23 



Hoạt động học 

T2 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu tranh bác sĩ   

Hoạt động văn học 

Thơ: Bé làm bào 

nhiêu nghề   

Hoạt động tạo hình 

Làm quà tặng chú bộ 

đội(STEAM)   

Hoạt động văn học 

Thơ "Củ khoai nghệ 

"   

MT47 

T3 

Hoạt động âm nhạc 

DH: "Em làm bác sĩ" 

Điệu Cao Phi 

NH: "Bác sĩ về bản" 

sáng tác Vũ Minh 

Vỹ. 

TC: Vũ điệu âm 

nhạc.   

Hoạt động âm nhạc 

NDTT: Nghe hát ” 

Hạt gạo làng ta sáng 

tác Trần Viết Bính 

NDKH: Hát ” Đội 

kèn tý hon” 

Trò chơi: Ai nhanh 

nhất.   

Hoạt động âm nhạc 

VĐ: "Chú bộ đội" 

NH: "Cháu thương 

chú bộ đội" 

Tc: Nghe hát tìm đồ 

vật   

Hoạt động âm nhạc 

DH: "Em yêu cây 

xanh " 

NH: lý cây bông 

TC: Đoán tên bạn hát   

T4 

Hoạt động làm quen 

với toán 

Đếm đến 4, số lượng 

trong phạm vi 4   

Hoạt động làm quen 

với toán 

Tách - Gộp trong 

phạm vi 4   

Hoạt động làm quen 

với toán 

Phân biệt hình vuông 

và hình chữ nhật   

Hoạt động làm quen 

với toán 

So sánh độ lớn 3 đối 

tượng   

T5 

Hoạt động vận động 

VĐCB: Bật về phía 

trước 

TC: Ném bóng vào 

rổ   

Hoạt động vận động 

VĐCB: Làm quen 

với Hip Hop 

TC: Khiêu vũ tự do   

Hoạt động vận động 

VĐCB: "Lăn bóng 

và di chuyển theo 

bóng" 

TC: "tung và bắt 

bóng"   

Hoạt động vận động 

VĐCB: Làm quen 

với YOGA   

T6 

Hoạt động khám phá 

Khám phá quy trình 

thí nghiệm: Trứng 

chìm - trứng nổi 

(MT47)   

Hoạt động khám phá 

Khám phá: "Trò 

chuyện về nghề 

truyền thống".   

Hoạt động khám phá 

Khám phá: " Trò 

chuyện về công việc 

của Chú bộ đội   

Hoạt động khám phá 

KPKH: Tìm hiểu về 

chú cún con   



Hoạt động ngoài 

trời 

* HĐCCĐ: 

- Thứ 2: Nhặt lá vàng 

xung quanh khu vực 

sân chơi 

- Thứ 3: Quan sát 

thời tiết 

- Thứ 4: Trò chuyện 

về quang cảnh sân 

trường, các khu vui 

chơi của trường, các 

cây cối có trong sân 

trường 

- Thứ 5: Cho trẻ chơi 

các trò chơi cùng với 

các đồ chơi trong sân 

trường. 

- Thứ 6: Giao lưu với 

lớp b2 

* TCVĐ:  

- Mèo đuổi chuột, 

kéo mo cau, thả đỉa 

ba ba, vuốt ve...  

* HĐCCĐ: 

- Thứ 2: Quan sát các 

cây cối có trong sân 

trường … 

- Thứ 3: Quan sát sự 

thay đổi của thiên 

nhiên (bầu trời, thời 

tiết); 

- Thứ 4: Dạo chơi 

trong sân trường, 

thăm quan các khu 

vực ở trong trường 

(nhà bếp; phòng y tê; 

nhà xe…) 

- Thứ 5: Giao lưu với 

các em lớp C2 

- Thứ 6: Lau lá cây, 

tủ cá nhân 

* TCVĐ:  

-Nhảy lò cò, kéo co, 

tạo dáng, thả đỉa ba 

ba…  

* HĐCCĐ: 

- Thứ 2: Quan sát 

bồn hoa có trong sân 

trường; Chăm sóc 

vườn hoa trong 

trường 

- Thứ 3: Làm đồ chơi 

từ vật liệu thiên 

nhiên 

- Thứ 4: Quan sát 

tranh, trò chuyện về 

các con vật nuôi 

trong gia đình cũng 

như các động vật như 

sống trong rừng, 

dưới nước, các côn 

trùng,  

- Thứ 5: Quan sát các 

loài cây xanh khác 

nhau 

- Thứ 6: Thí nghiệm 

hạt tiêu chạy trốn 

* TCVĐ: 

- Nhảy lò cò; bắt 

trước tiếng kêu của 

con vật  

- HĐCCĐ:  

- Thứ 2: Chơi với đồ 

chơi có trong sân 

trường; Hoạt động 

lao động (nhặt lá cây, 

lau lá cây…); chơi tự 

chọn. 

- Thứ 3: Đại hội thế 

dục thể thao  

- Thứ 4: Giao lưu các 

trò chơi vận động với 

lớp 4TB1, 4TB2, 

4TB3, 4TB4. 

- Thứ 5: Quan sát cây 

phượng trong sân 

trường 

- Thứ 6: Thí nghiệm 

trúng nổi trứng chìm 

* TCVĐ:  

- Mèo đuổi chuột, 

dán cá xèo  

 

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: 

- Góc gia đình: Cửa 

hàng bán các đồ ăn, 

cũng như rau củ làm 

* Góc trọng tâm: 

- Góc tạo hình : Vẽ, 

nặn, xé dán,tô màu 

các loại rau, đồ dùng 

* Góc trọng tâm: 

- Văn học: Xem 

tranh ảnh về các loại 

rau, củ, quả, các món 

* Góc trọng tâm: 

- Góc XD: Xây dựng 

nhà, vườn cây, xây 

dựng vườn ao 

MT87 



bằng vải dạ nhồi 

bông và các con vật 

cũng như các mặt 

hàng khác nhau. 

* Các góc: 

+Góc nghệ thuật: 

- Tạo hình: Tô màu 

tranh, vẽ món ăn bé 

thích, vẽ nặn hoa 

quả…. 

- Âm nhạc: Hát múa, 

đọc thơ về các nghề 

bác sĩ, chú bộ độit, 

các loại rau, quả, cây 

xanh, nghe âm thanh 

của nhạc cụ. 

+Góc học tập: 

- Văn học: Xem 

tranh ảnh về một số 

nghề, các món ăn 

hàng ngày của bé, 

một số thói quen ăn 

uống tốt, về các loại 

hoa. 

- Toán: Số lượng 

trong phạm vi 4, 

nhận biết các hình. 

+Góc phân vai: 

- Nấu ăn, bác sĩ, bán 

hàng, gia đình, người 

bác sĩ, noel, đồ dùng 

của chú bộ đội. 

* Các góc: 

+Góc học tập: 

- Văn học: Xem 

tranh ảnh về một số 

nghề, các món ăn 

hàng ngày của bé, 

một số thói quen ăn 

uống tốt, về các loại 

hoa. 

- Toán: Số lượng 

trong phạm vi 4, 

nhận biết các hình. 

- Góc kỹ năng thực 

hành cuộc sống: Cho 

trẻ thực hành vệ sinh 

răng miệng trên mô 

hình. 

+Góc phân vai: 

- Nấu ăn, bác sĩ, bán 

hàng, gia đình, người 

làm vườn 

+Góc xây dựng: 

-Làm quen, ghi nhớ, 

nhận biết vị trí bày 

góc 

- Góc XD: Xây dựng 

vườn rau; xây dựng 

doanh trại quân đội; 

ăn hàng ngày của bé, 

một số thói quen ăn 

uống tốt, lợi ích của 

việc ăn hoa quả và 

rau xanh. 

* Các góc: 

+Góc phân vai: 

- Nấu ăn, bác sĩ, bán 

hàng, gia đình, người 

làm vườn 

+Góc xây dựng: 

-Làm quen, ghi nhớ, 

nhận biết vị trí bày 

góc 

- Góc XD: Xây dựng 

vườn rau; xây dựng 

doanh trại quân đội; 

xây dựng trạm y tế. 

- Xây vườn ao 

chuồng 

+Góc thiên nhiên: 

- Tưới cây, lau lá cây 

- Chơi với nước 

- Cách rót khô ra bát. 

- Xâu khuya áo bằng 

bộ cụ học. 

- Tách một nhóm đối 

tượng thành hai 

nhóm nhỏ  

chuồng 

* Các góc: 

+Góc nghệ thuật: 

- Tạo hình: Tô màu 

tranh, vẽ món ăn bé 

thích, vẽ nặn hoa 

quả…. 

+Góc xây dựng: 

-Làm quen, ghi nhớ, 

nhận biết vị trí bày 

góc 

- Góc XD: Xây dựng 

vườn rau; xây dựng 

doanh trại quân đội; 

xây dựng trạm y tế. 

- Xây vườn ao 

chuồng 

+Góc thiên nhiên: 

- Tưới cây, lau lá cây 

- Chơi với nước 

- Cách rót khô ra bát. 

- Xâu khuya áo bằng 

bộ cụ học. 

- Tách một nhóm đối 

tượng thành hai 

nhóm nhỏ  



làm vườn 

+Góc xây dựng: 

-Làm quen, ghi nhớ, 

nhận biết vị trí bày 

góc 

- Góc XD: Xây dựng 

vườn rau; xây dựng 

doanh trại quân đội; 

xây dựng trạm y tế. 

- Xây vườn ao 

chuồng (MT87)  

xây dựng trạm y tế. 

- Xây vườn ao 

chuồng  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Luyện tập cách rửa tay bằng xà phòng; thao tác rửa mặt; đi vệ sinh đúng nơi quy định 

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt... 

- Không ăn thức ăn có mùi ôi, không ăn lá, quả lạ..không uống rượu bia, cà phê; không 

tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn (MT17)  
 

- Cho trẻ lập nhóm các đối tượng có số lượng khác nhau (trong phạm vi 10) và so sánh 

- Trẻ ngủ ngon, không đùa nghịch trong khi ngủ, không chạy lung tung trong khi ngủ. 

- Cách gấp khăn và vắt khăn mỏng. (MT30)   

MT17, 

MT30 

Hoạt động chiều 

* HĐCCĐ: 

- Thứ 2: Hát những 

bài hát về nghề bác 

sĩ; Làm quen các 

động tác Hip hop, 

Yoga đơn giản... 

- Thứ 3: Làm ĐC: 

Làm chong chóng 

- Thứ 4: KNTPV: 

Rèn kỹ năng rửa mặt, 

kỹ năng nói lời yêu 

* HĐCMĐ: 

- Thứ 2: Hát: Em 

muốn làm; hạt gạo 

làng ta... 

- Thứ 3: với hoạt 

động cắt, xé, dán 

- Thứ 4: Làm bản 

thiết kế quà tặng chú 

bộ đội(...) 

- Thứ 5: KNTPV: 

Rèn kỹ năng lau bàn 

* HĐCMĐ: 

- Thứ 2: Hát: Những 

bài hát về chú bộ đội; 

Làm quen các động 

tác Hip hop, Yoga 

đơn giản... 

- Thứ 3: Làm Ông 

già tuyết, người 

tuyết... 

- Thứ 4: KNTPV: 

Rèn kỹ năng gấp 

* HĐCMĐ: 

- Thứ 2: Trò chuyện 

về DA "Vật nuôi 

trong gia đình"; Noel 

- Thứ 3: Trò chuyện 

về các loại rau ăn củ, 

quả và các loại rau 

ăn lá. 

- Thứ 4: Hướng dẫn 

nhắc nhở trẻ không 

để tràn nước khi rửa 

MT72, 

MT92, 

MT100 



thương 

- Thứ 5: Làm bài 

trong sách bé làm 

quen chứ cái: Bài 

chữ "ô" "ơ" 

- Thứ 6: Tạo hình: 

Bé hoạt động với đất 

nặn 

*Nêu gương BN 

hàng ngày 

* Chơi theo ý thích 

(MT72)  

- Thứ 6: Làm bài 

trong sách bé làm 

quen chứ cái: Bài 

chữ "g" 

- Xem video tranh 

ảnh về nghề chăn 

tằm 

*Nêu gương BN 

hàng ngày 

* Chơi theo ý thích 

(MT92)  

chăn 

- Thứ 5: Làm bài 

trong sách bé làm 

quen chứ cái: Bài 

chữ "ă" 

- Thứ 6: Xem video 

tranh ảnh về chú bộ 

đội, Noel, tết Dương 

lịch 

*Nêu gương BN 

hàng ngày 

* Chơi theo ý thích  

tay, tắt quạt, tắt điện 

khi ra khỏi phòng. 

- Thứ 5: trẻ làm hoàn 

thiện một số bài vở: 

vở tạo hình 

- Thứ 6: Cho trẻ xem 

một số chương trình 

thiếu nhi trên ti vi. 

* Nêu gương cuối 

ngày 

* Chơi theo ý thích 

(MT100)  

Chủ đề - Sự kiện  - Nghề Bác sỹ.  

Nghề truyền thống 

(Nghề thêu, Nghề 

trồng dâu chăn tằm...)  

- Bé với chú bộ đội  

Một số vật nuôi trong 

gia đình (DA: Vật nuôi 

trong gia đình) (Noel)  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

- Kế hoạch tháng phù hợp với chủ đề, sự kiện 

- Các hoạt động hàng ngày đúng thời khoá biểu 

- Kế hoạt động hàng ngày đúng phương pháp 

Đã duyệt 

Phó hiệu trưởng CM 

Nguyễn Thị Lê  

   

 

 


